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Bài Nội dung TLTK 

1- Thuốc mỡ 
Trang 
Mai 

1. Thuốc mỡ Benzosali (20 g) 
2. Thuốc mỡ methyl salicylat (20 g) 

TTBC, tr. 63 
TTBC, tr. 66 

2- Thuốc mỡ 
M Anh 
Mai 

1. Gel lidocain (50 g) 
2. Emulgel natri diclofenac (50 g) 

TTBC, tr. 70 
TTBC, tr. 69 

3- Thuốc đặt 
Giang 
Huy 

1. Thuốc đạn paracetamol (tá dược Suppocire, 10 viên) 
2. Thuốc trứng nystatin (5 viên) 

TTBC, tr. 77 
TTBC, tr. 75 

4- Thuốc cốm 
– Viên nang 

Giang 
Lâm 

1. Cốm pha hỗn dịch co-trimoxazol (4 gói) 
2. Viên nang cloramphenicol (300 viên + đo khối lượng riêng biểu 

kiến, độ trơn chảy) 

TTBC, tr. 83 
TTBC, tr. 88 

5- Thuốc bột 
– Viên nén 

Linh 
Lâm 

1. Bột pha hỗn dịch amoxicilin (1 lọ) 
2. Viên nén natri diclofenac bao tan ở ruột (dập viên: 200 viên/1 

SV) 

TTBC, tr. 81 
TTBC, tr. 102 

6- Viên bao  
Linh 
Tùng 

1. Viên nén natri diclofenac bao tan ở ruột (2000 viên, bao viên, đo 
độ rã) 

TTBC, tr. 102 

7- Chiết xuất 
Huy  
Mai 

1. Cồn ô đầu (2 nhóm, mỗi nhóm làm 20 g) 
2. Thuốc phun mù giảm đau (50 ml, đóng chung) 

TTBC, tr. 47 
TTBC, tr. 56 

8- Chiết xuất 
– Phun mù 

Tùng  
Yến 

1. Chè tan nhân sâm (40 g, 2 nhóm)  TTBC, tr. 53 

 
• Ghi chú: Một số chỉ tiêu viên nén: độ cứng, độ mài mòn, độ rã được đánh giá 

ngay sau khi bào chế viên nén hoặc lồng ghép vào các bài.   
 

 


